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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG 
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quy chế 25)
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	Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND
	Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 25
	Thuyết minh
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	Điều 1: Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặt thù.
	Khoản 1 Điều 1:  Sửa đổi  Điều 1 như sau:
“Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại thành phố Hà Nội”.



	Phạm vi điều chỉnh không còn quy định với đối tượng là Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài “hoạt động trong lĩnh vực thương mại đặc thù”. Do đó, bãi bỏ cụm từ “hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù” tại Điều 1. 
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP không quy định Văn phòng diện, chi nhánh “hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù”. Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, Nghị định không quy định về việc Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải thông báo hoạt động, thông báo thay đổi nhân sự đến cơ quan cấp phép. Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 đã hết hiệu lực.
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	Điều 10:
1. Khoản 1: 
“b) Cung cấp thông tin về các Văn phòng đại diện đã cấp phép khi có đề nghị của các cơ quan liên quan:
- Văn phòng đại diện cấp mới: Thông tin về tên thương nhân nước ngoài, quốc tịch, trụ sở đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, Trưởng đại diện.
- Văn phòng đại diện điều chỉnh giấy phép: Thông tin về các nội dung điều chỉnh như trụ sở đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, trưởng đại diện, địa chỉ hoạt động của thương nhân nước ngoài.
- Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động: Thông tin về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cho các cơ quan theo quy định.
	1. Điểm a khoản 2 Điều 1: Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:
 “b) Cung cấp thông tin về các Văn phòng đại diện đã cấp phép khi có đề nghị của các cơ quan có liên quan”.
2. Điểm b khoản 2 Điều 1: Bổ sung điểm b1 sau điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:
“b1) Cung cấp cho Công an Thành phố, Thuế thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thông tin về các Văn phòng đại diện cấp mới, Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động khi có phát sinh”.

	1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 theo hướng bãi bỏ các quy định chi tiết theo từng trường hợp về các thông tin Sở Công Thương cung cấp cho các cơ quan khi có đề nghị, do khi đề nghị cung cấp các cơ quan sẽ nêu rõ thông tin cần cung cấp.
2. Bổ sung điểm b1 do thực tế hiện nay khi phát sinh các trường hợp cấp mới, chấm dứt hoạt động, Sở Công Thương đều gửi văn bản cung cấp thông tin đến các cơ quan liên quan trong Quy chế để nắm bắt thông tin, phối hợp quản lý.


	
	2. Khoản 2:
“b) Cung cấp thông tin về các Văn phòng đại diện đã cấp phép khi có đề nghị của các cơ quan liên quan:
- Văn phòng đại diện cấp mới: Thông tin về tên thương nhân nước ngoài, quốc tịch, trụ sở đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, Trưởng đại diện.
- Văn phòng đại diện điều chỉnh giấy phép: Thông tin về các nội dung điều chỉnh như trụ sở đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, trưởng đại diện, địa chỉ hoạt động của thương nhân nước ngoài.
- Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động: Thông tin về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài cho các cơ quan theo quy định.

	1. Điểm c khoản 2 Điều 1 sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 10 như sau:
“b) Cung cấp thông tin về các Văn phòng đại diện đã cấp phép khi có đề nghị của các cơ quan có liên quan”.
2. Điểm d khoản 2 Điều 1 bổ sung điểm b1 sau điểm b khoản 2 Điều 10 như sau:
“b1) Cung cấp cho Công an Thành phố, Thuế thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thông tin về các Văn phòng đại diện cấp mới, Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động”.

	1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 10 theo hướng bãi bỏ các quy định chi tiết theo từng trường hợp về các thông tin Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cung cấp cho các cơ quan khi có đề nghị, do khi đề nghị cung cấp các cơ quan sẽ nêu rõ thông tin cần cung cấp.
2. Bổ sung điểm b1 do khi phát sinh các trường hợp cấp mới, chấm dứt hoạt động, Ban quản lý cung cấp thông tin đến các cơ quan liên quan để nắm bắt và phối hợp quản lý.
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	Điều 2, điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 11, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13 sử dụng cụm từ “Sở Lao động , Thương binh và Xã hội”.
	Khoản 1 Điều 2: Thay thế cụm từ “Sở Lao động , Thương binh và xã hội” tại Điều 2, điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 11, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13 bằng cụm từ “Sở Nội vụ”.

	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết thúc hoạt động, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động được chuyển sang Sở Nội vụ.

	
	Điều 2, Khoản 5 Điều 10, khoản 5 Điều 11, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13 sử dụng cụm từ “Cục Thuế Hà Nội”.
	Khoản 2 Điều 2: Thay thế cụm từ “Cục Thuế Hà Nội” tại Điều 2, Khoản 5 Điều 10, khoản 5 Điều 11, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 13 bằng cụm từ “Thuế thành phố Hà Nội”.
	Cục Thuế Hà Nội tổ chức lại và thay đổi tên gọi  thành Chi cục Thuế Khu vực 1. Chi cục Thuế Khu vực 1 tổ chức lại và thay đổi tên gọi thành Thuế thành phố Hà Nội.

	
	- Điều 2, khoản 3 Điều 3 sử dụng cụm từ “Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất”.
- khoản 2 Điều 10 sử dụng cụm từ “Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý)”.
- Khoản 3 Điều 5, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 12 sử dụng cụm từ ““Ban quản lý”.
	- Khoản 3 Điều 2: Thay thế cụm từ “Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất” tại Điều 2, khoản 3 Điều 3 bằng cụm từ “Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội”.
- Khoản 4 Điều 2: Thay thế cụm từ “Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý)” tại khoản 2 Điều 10 bằng cụm từ “Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội”.
- Khoản 5 Điều 2: Thay thế cụm từ “Ban quản lý” tại khoản 3 Điều 5, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 12 bằng cụm từ “Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội”.
	Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất sáp nhập với Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc để thành lập Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; Bỏ quy định viết tắt là “Ban quản lý”

	
	Khoản 2 Điều 3: Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại đặc thù: Là các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm hoặc các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
	Khoản 6 Điều 2: Bãi bỏ khoản 2 Điều 3.
	Nghị định số 07/2016/NĐ-CP không quy định về việc Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại đặc thù. Đồng thời, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP không quy định về việc Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải thông báo hoạt động, thông báo thay đổi nhân sự đến cơ quan cấp phép. Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 đã hết hiệu lực.

	
	Tên Quy chế: Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù
	Khoản 7 Điều 2: Bãi bỏ các cụm từ “hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù” tại Tên Quy chế.



	Nghị định số 07/2016/NĐ-CP không quy định “hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù”. Đồng thời, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP không quy định về việc Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải thông báo hoạt động, thông báo thay đổi nhân sự đến cơ quan cấp phép. Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 đã hết hiệu lực. 

	
	
	
	

	
	Khoản 1 Điều 4: “Văn phòng đại diện”: Là Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.
	Khoản 7 Điều 2: Bãi bỏ các cụm từ “hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù” tại khoản 1 Điều 4.
	

	
	Khoản 1 Điều 3: Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại: Là các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 07).
	Khoản 7 Điều 2: Bãi bỏ các cụm từ “hoạt động trong lĩnh vực thương mại” tại khoản 1 Điều 3.
	

	
	- Khoản 3 Điều 5: Việc thanh tra, kiểm tra định kỳ do các cơ quan tiến hành theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, thông báo với Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý về chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước ngày 15/01 hàng năm để tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất. Trường hợp vụ việc xử lý (nếu có) vượt thẩm quyền thì phải phối hợp với Sở Công Thương hoặc Ban quản lý kiến nghị về biện pháp xử lý và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.
- Khoản 3 Điều 7: Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện.
- Điều 12 bao gồm 3 khoản quy định về “Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện”.
	Khoản 7 Điều 2: Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 7, Điều 12.
	Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo đó Thanh tra chuyên ngành đã kết thúc hoạt động từ 01/7/2025, các Sở, ngành của Thành phố không còn chức năng “thanh tra”, do đó các quy định về phối hợp "thanh tra" trong Quy chế cũ không còn cơ sở thực thi.





